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Câu 1:(2.0 điểm)  
Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn P.
b) Tìm x để P đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 2:(2.0 điểm) 
Cho phương trình 
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a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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 thỏa mãn  
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b) Tìm m nguyên để phương trình có hai nghiệm nguyên.
Câu 3:(3,5 điểm) 
Cho tam giác ABC đều cố định nội tiếp trong đường tròn (O). Đường thẳng d thay đổi nhưng luôn đi qua A và cắt cung nhỏ AB tại điểm thứ hai là E (E
[image: image5.wmf]¹

A). Đường thẳng d cắt hai tiếp tại B và C của đường tròn (O) lần lượt tại M và N. MC cắt BN tại F. Chứng minh rằng: 
a) Tam giác CAN đồng dạng với tam giác BMA, tam giác MBC đồng dạng với tam giác BCN.
b) Tứ giác BMEF là tứ giác nội tiếp. 
c) Chứng minh đường thẳng EF luôn đi qua một điểm có định khi d thay đổi nhưng luôn đi qua A.
Câu 4:(1,5 điểm) 
Cho c¸c sè thùc d­¬ng a, b, c tho¶ m·n a + b + c =6. Chứng minh rằng:
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. DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi nµo?

Câu 5:(1,0 điểm) 
Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng 
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 là hợp số.
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               HƯỚNG DẪN CHẤM


(Đáp án, hướng dẫn này có 4 trang)
yªu cÇu chung 


* Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi bài. Trong bài làm của học sinh yêu cầu phải lập luận lô gic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

* Trong mỗi bài, nếu học sinh giải sai ở b​ước giải trư​ớc thì cho điểm 0 đối với những b​ước giải sau có liên quan. Ở câu 3 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì cho điểm 0.
* Điểm thành phần của mỗi bài nói chung phân chia đến 0,25 điểm. Đối với điểm thành phần là 0,5 điểm thì tuỳ tổ giám khảo thống nhất để chiết thành từng 0,25 điểm.

* Học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa tuỳ theo mức điểm của từng bài.

* Điểm của toàn bài là tổng (không làm tròn số) của điểm tất cả các bài.
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 Vậy GTNN của  P = 4  khi 
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	a) 
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Ta có: 
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Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
Theo định lý Viet: 
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	b) Gọi 
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Suy ra 
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TH2: 
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TH3: 
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TH4: 
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Thử lại m=0, m=1, m=-3,m=4 thỏa mãn điều kiện bài toán.
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	a) Ta có: AC//BM suy ra 
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     Do đó tam giác CAN đồng dạng với tam giác BMA  

     Suy ra: 
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     Mặt khác 
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     Suy ra tam giác MBC đồng dạng với tam giác BCN.
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	b) 
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Mặt khác 
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 (do t/c góc ngoài của tứ giác nội tiếp)

Suy ra 
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. Do đó tứ giác BMEF nội tiếp.
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	c) Gọi I là giao điểm EF với BC.

Ta có 
[image: image31.wmf]IBFBMF
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 (câu a), suy ra IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tứ giác BMEF.

Tương tự chứng minh được IC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tứ giác CNEF.

Từ đó: 
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 hay I là trung điểm BC.

Vậy d luôn đi qua điểm cố định là I.
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	Đặt 
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. (x, y, z >0)  
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Dấu bằng xảy ra khi x=y=z, suy ra a=3, b=2, c=1                                 
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	n là số tự nhiên lớn hơn 1 nên n có dạng n = 2k hoặc n = 2k + 1, với k là số tự nhiên lớn hơn 0.

- Với n = 2k, ta có 
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 lớn hơn 2 và chia hết cho 2. Do đó 
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-Với n = 2k+1, tacó 

      
[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

44242222

22

22

44.4(2.4)(2.4)(2..2)

2.42..22.42..2

(2)4(2)4

nkkkk

kkkk

kkkk

nnnnn

nnnn

nn

+=+=+=+-

=+-++

=-+++


Mỗi thừa số đều lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy n4 + 4n là hợp số
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